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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Quang, ngày 13  tháng 7 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIẢI THÀNH TẠI TÒA ÁN 
 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34, 35 và Điều 36 của Luật Hòa giải, đối thoại 

tại Tòa án; 

Căn cứ vào Đơn khởi kiện về việc tranh chấp hợp đồng vay tài sảnđề ngày 

18 tháng 6 năm 2021 củabà Mai Thúy C, sinh năm 1955; Địa chỉ: Đội 3, thôn T, 

xã Đ, huyện B, tỉnh Hà Giang. 

 Căn cứ vào Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 28 tháng 6 năm 2021 

về việc các bên thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộtranh 

chấphợp đồng vay tài sản giữa;  

- Người khởi kiện: Bà Mai Thúy C, sinh năm 1955; Địa chỉ: Đội 3, thôn T, 

xã Đ, huyện B, tỉnh Hà Giang  

- Người bị kiện: Chị Hoàng Thị U, sinh năm 1985; Địa chỉ: Thôn Đ, xã Y, 

huyện B, tỉnh Hà Giang. 

Sau khi nghiên cứu biên bản ghi nhận kết quả hòa giải tại Tòa án, cùng 

các tài liệu kèm theo do Hòa giải viên chuyển sang Tòa án. 

XÉT THẤY: 

Kết quả hòa giải thành có đủ các điều kiện quy định tại Điều 33của 

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

Đã hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa án nhận được biên bản ghi nhận 

kết quả hòa giải và các tài liệu kèm theo, các bên không có ý kiến nào khác về 

nội dung đã thỏa thuận. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận nội dung hòa giải thành của các bên cụ thể như sau: 

- Chị Hoàng Thị U có nghĩa vụ thanh toán cho bà Mai Thúy C số tiền là 

80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng). Phương thức thanh toán làm 04 lần, thời 

gian và số tiền thanh toán cụ thể như sau: 

Lần 1: Vào ngày 12/7/2021 trả số tiền là 15.000.000đ (Mười lăm triệu 

đồng), đã thanh toán xong. 

Lần 2: Vào ngày 31/12/2021 trả số tiền là 15.000.000đ (Mười lăm triệu 

đồng); 

Lần 3: Vào ngày 25/6/2022 trả số tiền là 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu 

đồng); 



 

 

Lần 4: Vào ngày 31/12/2022 trả số tiền là 25.000.000đ (Hai mươi lăm 

triệu đồng); 

Kể từ ngày quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ 

quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày 

có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền 

phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các 

khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chiụ khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 Bộ 

luật dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật, không bị kháng cáo, kháng nghị 

theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự và được thi 

hành theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự. 

3. Các bên, người đại diện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến 

quyết định của Tòa án có quyền đề nghị xem xét lại Quyết định này trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định, Viện kiểm 

sátnhân dân cùng cấp có quyền kiến nghị xem xét lại quyết định trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định nếu có căn cứ cho rằng nội dung thỏa 

thuận, thống nhất của các bên vi phạm một trong các điều kiện quy định tại Điều 

33 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

Nơi nhận: 
- Đương sự; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Bắc Quang; 

- VKSNDtỉnh Hà Giang; 

- Chi cục THADShuyện Bắc Quang; 

- Lưu TA. 

 

        THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

                        Đàm Thị Tư 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số : 

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân cấp tỉnh của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó nếu Tòa án 

nhân dân ra quyếtđịnh công nhận kết quả hòa giải là Tòa án nhân dân cấp huyện (ví dụ: Tòa 

án nhân dân ra quyếtđịnh công nhận kết quả hòa giải là Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội thì ghi “TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”; ghi “TÒA ÁN NHÂN 

DÂN TỐI CAO” nếu Tòa án nhân dân ra quyết định công nhận kết quả hòa giải là Tòa án 

nhân dân cấp tỉnh. 

(2) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, nếu là Tòa án 

nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: TÒA ÁN 

NHÂN DÂN HUYỆN THƯỜNG TÍN); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH 

HÀ NAM). 

(3) và (5) Ghi quan hệ tranh chấp/yêu cầu mà người khởi kiện/người yêu cầu đề nghị giải 

quyết. 

(4) Ghi tên và địa chỉ người khởi kiện/người yêu cầu, nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ nơi 

cư trú và nơi làm việc; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức. Cần 

lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi 

họ tên. 

(6) và (7) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú và nơi làm việc; nếu là cơ quan, tổ 

chức thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức. Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi 

mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Anh Trần Văn B). Trường 

hợp hòa giải yêu cầu thuận tình ly hôn thì ghi tên và địa chỉ của cả vợ và chồng.  

(8), (9) Chỉ ghi khi có người đại diện hợp pháp của người khởi kiện/người yêu cầu và ghi họ 

tên, địa chỉ cư trú; ghi rõ là người đại diện theo pháp luật hay là người đại diện theo uỷ quyền 

của người khởi kiện/người yêu cầu; nếu là người đại diện theo pháp luật thì cần ghi chú trong 

ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với người khởi kiện/người yêu cầu; nếu là người đại diện 

theo uỷ quyền thì cần ghi chú trong ngoặc đơn: “văn bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...”. 

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A; cư trú tại... là người đại diện theo pháp luật của người khởi kiện 

(Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi). 

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B; cư trú tại... là người đại diện theo uỷ quyền của người khởi kiện (Văn 

bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...). 

(10) Ghi như hướng dẫn tại (6). 

(11), (12), (13)Ghi như hướng dẫn tại điểm (6), (7), (8)và điểm (9). 

(14), (15), (16) và (17) Ghi như hướng dẫn tại điểm (6) và điểm (7). 

(18) Ghi cụ thể lần lượt những nội dung các bên đã thỏa thuận, thống nhất được. Trường hợp 

các bên thuận tình ly hôn thì thỏa thuận của các bên phải có đầy đủ nội dung về việc ly hôn, 



 

 

việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con chưa thành niên, con đã 

thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản 

để tự nuôi mình trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ, chồng, con theo quy định 

của Luật Hôn nhân và gia đình; trường hợp nội dung thỏa thuận hòa giải của các bên liên 

quan đến quyền, nghĩa vụ của người khác nhưng người đó không có mặt tại phiên hòa giải thì 

ghi đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản của họ. 

(19)Ghi tên Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. 
(20) Ghi tên cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp để thi hành. 


